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BIỂU PHÍ CƠ SỞ  

SẢN PHẨM BẢO HIỂM BỆNH HIỂM NGHÈO VỚI QUYỀN LỢI  

TRỢ CẤP GIẢM THU NHẬP VÀ CHI PHÍ PHỤC HỒI SỨC KHỎE 
(Áp dụng thẩm định giản lược) 

Quy định cho 1 đơn vị Số tiền bảo hiểm bằng 1.000 đồng 

Đơn vị: đồng 
 

(Nam giới) (Nữ giới) 
Tuổi bắt đầu bảo hiểm 
của Người được bảo 

hiểm 

Thời hạn bảo hiểm Tuổi bắt đầu bảo hiểm 
của Người được bảo 

hiểm 

Thời hạn bảo hiểm 

5 10 15 5 10 15 

18 1,574 1,749 2,033 18 1,759 2,037 2,484 
19 1,618 1,823 2,147 19 1,827 2,163 2,675 
20 1,667 1,913 2,280 20 1,891 2,306 2,885 
21 1,704 2,004 2,420 21 1,968 2,486 3,135 
22 1,765 2,126 2,596 22 2,068 2,694 3,419 
23 1,849 2,274 2,805 23 2,201 2,935 3,745 
24 1,940 2,439 3,044 24 2,373 3,222 4,121 
25 2,068 2,641 3,333 25 2,600 3,563 4,558 
26 2,225 2,883 3,673 26 2,909 3,983 5,077 
27 2,412 3,163 4,066 27 3,244 4,440 5,635 
28 2,620 3,477 4,509 28 3,594 4,930 6,225 
29 2,859 3,844 5,011 29 3,975 5,458 6,856 
30 3,107 4,249 5,553 30 4,380 6,022 7,525 
31 3,401 4,720 6,160 31 4,804 6,614 8,226 
32 3,723 5,246 6,817 32 5,264 7,242 8,966 
33 4,084 5,842 7,535 33 5,779 7,919 9,756 
34 4,515 6,510 8,329 34 6,324 8,626 10,582 
35 5,031 7,259 9,214 35 6,913 9,379 11,457 
36 5,618 8,068 10,177 36 7,545 10,177 12,381 
37 6,285 8,941 11,228 37 8,187 10,991 13,330 
38 7,057 9,887 12,388 38 8,829 11,810 14,292 
39 7,868 10,882 13,638 39 9,483 12,648 15,285 
40 8,709 11,922 14,981 40 10,145 13,499 16,296 
41 9,554 13,005 16,413 41 10,832 14,381 17,344 
42 10,380 14,123 17,918 42 11,534 15,291 18,429 
43 11,137 15,251 19,472 43 12,240 16,220 19,540 
44 11,919 16,487 21,169 44 12,971 17,192 20,700 
45 12,738 17,849 23,022 45 13,714 18,181 21,887 
46 13,647 19,384 25,084 46 14,466 19,190 23,110 
47 14,673 21,098 27,392 47 15,257 20,247 24,392 
48 15,880 23,053 30,016 48 16,083 21,348 25,734 
49 17,312 25,278 33,002 49 16,965 22,507 27,153 
50 18,991 27,787 36,379 50 17,851 23,687 28,629 
51 20,914 30,588   51 18,773 24,927   
52 23,043 33,710   52 19,722 26,209   
53 25,388 37,172   53 20,691 27,532   
54 27,909 40,965   54 21,660 28,886   
55 30,555 45,060   55 22,673 30,345   
56 33,295     56 23,748     
57 36,338     57 24,850     
58 39,684     58 25,998     
59 43,389     59 27,205     
60 47,507     60 28,582     

 



3 

 

BIỂU PHÍ CƠ SỞ  

SẢN PHẨM BẢO HIỂM BỆNH HIỂM NGHÈO VỚI QUYỀN LỢI  

TRỢ CẤP GIẢM THU NHẬP VÀ CHI PHÍ PHỤC HỒI SỨC KHỎE 
(Áp dụng thẩm định đầy đủ) 

Quy định cho 1 đơn vị Số tiền bảo hiểm bằng 1.000 đồng 

Đơn vị: đồng 
 

(Nam giới) (Nữ giới) 
Tuổi bắt đầu bảo hiểm 
của Người được bảo 

hiểm 

Thời hạn bảo hiểm Tuổi bắt đầu bảo hiểm 
của Người được bảo 

hiểm 

Thời hạn bảo hiểm 

5 10 15 5 10 15 

18 1,490 1,634 1,882 18 1,639 1,872 2,266 
19 1,528 1,700 1,983 19 1,702 1,987 2,436 
20 1,567 1,775 2,097 20 1,759 2,114 2,623 
21 1,610 1,863 2,229 21 1,827 2,272 2,843 
22 1,663 1,966 2,381 22 1,910 2,450 3,089 
23 1,729 2,091 2,560 23 2,032 2,668 3,382 
24 1,814 2,240 2,773 24 2,188 2,924 3,717 
25 1,927 2,420 3,029 25 2,389 3,227 4,103 
26 2,064 2,634 3,330 26 2,660 3,594 4,559 
27 2,219 2,875 3,670 27 2,951 3,998 5,051 
28 2,405 3,153 4,061 28 3,262 4,430 5,572 
29 2,607 3,467 4,496 29 3,599 4,897 6,129 
30 2,836 3,833 4,983 30 3,958 5,395 6,721 
31 3,100 4,251 5,521 31 4,327 5,915 7,338 
32 3,391 4,721 6,108 32 4,748 6,480 8,001 
33 3,708 5,243 6,739 33 5,195 7,073 8,694 
34 4,085 5,832 7,439 34 5,681 7,701 9,427 
35 4,538 6,493 8,221 35 6,196 8,363 10,195 
36 5,049 7,202 9,064 36 6,760 9,075 11,017 
37 5,639 7,975 9,994 37 7,320 9,788 11,847 
38 6,310 8,805 11,011 38 7,895 10,516 12,702 
39 7,036 9,690 12,120 39 8,468 11,253 13,573 
40 7,785 10,616 13,310 40 9,064 12,014 14,473 
41 8,532 11,571 14,573 41 9,674 12,792 15,398 
42 9,269 12,563 15,905 42 10,298 13,597 16,355 
43 9,951 13,569 17,285 43 10,921 14,419 17,334 
44 10,638 14,655 18,776 44 11,572 15,278 18,357 
45 11,368 15,862 20,412 45 12,227 16,149 19,403 
46 12,172 17,220 22,232 46 12,888 17,038 20,477 
47 13,079 18,731 24,264 47 13,582 17,966 21,599 
48 14,139 20,448 26,567 48 14,320 18,942 22,786 
49 15,404 22,409 29,191 49 15,087 19,951 24,021 
50 16,880 24,612 32,150 50 15,876 21,001 25,326 
51 18,587 27,088   51 16,698 22,098   
52 20,469 29,839   52 17,534 23,223   
53 22,537 32,886   53 18,387 24,387   
54 24,764 36,219   54 19,239 25,579   
55 27,094 39,816   55 20,144 26,869   
56 29,516     56 21,092     
57 32,206     57 22,057     
58 35,174     58 23,077     
59 38,435     59 24,151     
60 42,081     60 25,358     

 


